
PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính                                                             
quý I năm 2020  

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020                                                                                     
của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 1A 

Thống kê số liệu về công tác kiểm tra  
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cấp tỉnh (tại Sở Tài chính) 

 

STT 
Nội dung  

thống kê 

Số đơn vị kiểm tra  

tổng số cơ quan, đơn vị 

Số vấn 
đề đã 
phát 
hiện 
qua 
kiểm 
tra 

Số vấn 
đề phát 
hiện đã 
được xử

lý 

Số vấn đề 
chưa xử lý 
xong từ kỳ 
trước đã 

được xử lý Sở, ngành 

UBND 
cấp 

huyện/ 
xã 

1 Kiểm tra công tác CCHC 01  Đang xây dựng kế hoạch 

2 
Kiểm tra về tình hình tổ 

chức và hoạt động của cơ 
quan, đơn vị 

01  Đang xây dựng kế hoạch 

3 
Kiểm tra về thực hiện 

nhiệm vụ phân cấp quản 
lý nhà nước 

0  

Phối hợp HĐND tỉnh, các sổ 
ngành kiểm tra, giám sát tình 

hình thu chi ngân sách địa 
phương trên địa bàn tỉnh 

4 

Kiểm tra thực hiện việc 
áp dụng Hệ thống chất 
lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia ISO 9001: 2015  

01  Đang xây dựng kế hoạch 

5 
Kiểm tra việc theo dõi thi 
hành pháp luật và xử lý 

vi phạm hành chính 
01  

Đang xây dựng kế hoạch 

6 
Kiểm tra một số nội dung 

khác (theo dõi thi hành 
pháp luật,..,) 

01  
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Biểu mẫu 6A 

Thống kê số liệu về tổ chức bộ máy, biên chế hành chính trên địa bàn tỉnh 
 

STT 
Cơ quan, 

đơn vị 

Số lượng phòng 
chuyên môn/đơn 

vị trực thuộc 

Số lượng lãnh đạo cấp sở/UBND 
cấp huyện 

Số lượng lãnh đạo cấp phòng và 
tương đương/UBND cấp xã 

Số lượng biên 
chế hành chính 

Thực hiện 
tinh giản biên 

chế 

Ghi chú 

Tổng 
số 

Tăng (+) 
/giảm (-) 
so với kỳ 
báo cáo 
trước 

Tổng 
số 

Tăng 
(+) 

/giảm (-) 
so với 
kỳ báo 

cáo 
trước 

Bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lạii 

Tổng 
số 

Tăng 
(+) 

/giảm (-) 
so với 
kỳ báo 

cáo 
trước 

Bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lạiii 

Tổng 
số 

Tăng (+) 
/giảm (-) 
so với kỳ 
báo cáo 
trước 

Số 
lượng 
theo 
Kế 

hoạch 
năm 

Đã 
tinh 
giản 

Đủ 
chuẩn 

Thiếu 
chuẩn 

Đủ 
chuẩn 

Thiếu 
chuẩn 

I Sở Tài chính 07 0 04 0 0 0 14 -1 0 0 48 -1 0 0  

 

 

 

 

 

 



  

     

PHỤ LỤC 

Biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính quý I năm 2020 
(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-STC ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

Biểu mẫu 7A 

Thống kê số liệu về CBCCVC trên địa bàn tỉnh 

 

S
T
T 

Cơ quan, 
đơn vị 

Số CBCCVC 
hiện có mặt 

Số đạt 
chuẩn 
theo 
tiêu 

chuẩn 
chức 
danh, 
VTVL 

Số lượng CBCCVC 
được đào tạo, bồi 

dưỡng 

Định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác 

Tuyển dụng 
Tình hình xử lý 

kỷ luật 
CBCCVC 

Điều 
động, 

chuyển 
công 

tác CB 
CC 
VC 

Nâng 
lương theo 

thẩm 
quyền 

Biên 
chế 

HĐ 
chuyên 

môn 

Đào 
tạo 

Bồi 
dưỡng 
nghiệp 

vụ 

Có 
KH 

tuyển 
dụng 

Chỉ tiêu 
chuyển 
đổi theo 
quy định 

Kết 
quả 
thực 
hiện 

Có 
KH 

tuyển 
dụng 

Kết 
quả 

tuyển 
dụng 

Không 
qua thi/ 

tuyển đặc 
cách 

Mức 
khiển 
trách 

Từ mức 
cảnh cáo 
trở lên 

TX TH 

I 
Sở Tài 
chính 

41 05 41 0 0 01 03 03 01 0 0 0 0 0 03 01 

 

  

 

 

 

 



  

    

                                           
i Thống kê tại đây bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm mới, bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm lại 
ii Thống kê tại đây bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm mới, bao nhiêu trường hợp bổ nhiệm lại 
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  Biểu mẫu 8A 

Thống kê số liệu về triển khai chính sách cải cách công chức,  
công vụ trên địa bàn tỉnh 

 

STT Nội dung thống kê 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Số cơ quan hành chính đã được phê duyệt bản mô tả 
công việc và khung năng lực vị trí việc làm của công 
chức 

01 

Đang xây dựng 

2 
Số cơ quan hành chính đã hoàn thiện bản mô tả công 
việc và khung năng lực vị trí việc làm của công chức 

01 

3 
Số đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt danh 
mục vị trí việc làm của viên chức 

0  

4 
Số đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt bản mô 
tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của viên 
chức 

0  

5 
Số đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thiện bản mô tả 
công việc và khung năng lực vị trí việc làm của viên 
chức 

0  
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Biểu mẫu 13A 

Thống kê số liệu về xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 
trên địa bàn tỉnh 

 

STT Nội dung thống kê 
Số lượng/ tổng số cơ quan, 

đơn vị 
Ghi chú 

1 Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã công bố ISO 01  

2 Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện 
đúng quy định về áp dụng, duy trì ISO 

01  

3 Số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã thực hiện chuyển đổi ISO 9001:2015 01  
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